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SỞ Y TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN 
BÀ RỊA  - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2026 
BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-BVSKTTBRVT ngày          tháng       năm 2026 của Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 
Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày tháng 
năm sinh

Vị trí xét tuyển
STT Họ và tên

Nam Nữ
Trình độ Ngành

Vị trí xét 
tuyển

Chức danh 
nghề nghiệp

Mã số
Kết quả xét 

tuyển

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Phạm Thị Anh Thư 04/12/1998 Đại học Y khoa Bác sĩ 

(hạng III)
Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thu Hà 08/10/1999 Đại học Y khoa Bác sĩ
(hạng III)

Bác sĩ 
(hạng III)

V.08.01.03 Trúng tuyển

3 Nguyễn Lục Hào 04/6/1999 Đại học Y khoa Bác sĩ
(hạng III)

Bác sĩ 
(hạng III)

V.08.01.03 Trúng tuyển

4 Nguyễn Văn Thảo 14/11/1991 Đại học Y khoa Bác sĩ
(hạng III)

Bác sĩ 
(hạng III)

V.08.01.03 Trúng tuyển

5 Đỗ Thị Thủy 20/5/1988 Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Điều dưỡng
hạng III

V.08.05.12 Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Mộng Thu 28/4/1994 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

V.08.05.13 Trúng tuyển

7 Phan Thị Tuyết Ngân 02/4/1997 Cao đăng Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng IV

Điều dưỡng
hạng IV

V.08.05.13 Trúng tuyển
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8 Bùi Minh Trí 06/10/1996 Đại học Luật
Chuyên viên 
về thi đua, 

khen thưởng
Chuyên viên 01.003 Trúng tuyển

9 Lê Thị Thảo 10/3/1996 Đại học Lưu trữ và 
Quản trị văn 

phòng

Lưu trữ viên 
trung cấp

Lưu trữ viên 
trung cấp

V.01.02.03 Trúng tuyển

10 Đậu Thị Hường 05/9/1990 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV

Điều dưỡng 
hạng IV

V.08.05.13 Không trúng 
tuyển 

11 Lê Thanh Ngọc Dân 25/4/1997 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV

Điều dưỡng 
hạng IV

V.08.05.13 Không trúng 
tuyển

12 Lê Thị Huỳnh Ny 15/9/2003 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV

Điều dưỡng 
hạng IV

V.08.05.13 Không trúng 
tuyển

13 Hà Như Quỳnh 14/8/1994 Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng IV

Điều dưỡng 
hạng IV

V.08.05.13 Không trúng 
tuyển

14 Nguyễn Minh Hòa 01/10/1992 Đại học Lưu trữ học Lưu trữ viên 
trung cấp

Lưu trữ viên 
trung cấp

V.01.02.03 Không trúng 
tuyển

15 Phạm Thị Bảo Nhi 09/4/2001 Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng 
hạng III

Điều dưỡng 
hạng III

V.08.05.12 Không trúng 
tuyển

16 Nguyễn Thị Phương 
Duyên

28/7/1991 Đại học Luật
Chuyên viên 
về thi đua, 

khen thưởng
Chuyên viên 01.003 Không trúng 

tuyển

17 Nguyễn Ngọc Phương 
Dung

04/01/1999 Đại học
Quản lý 

Nhà nước
Chuyên viên 
về thi đua, 

khen thưởng
Chuyên viên 01.003 Bỏ thi

18 Vũ Thị Thùy Linh
24/4/1983

Đại học
Luật Chuyên viên 

về thi đua, 
khen thưởng

Chuyên viên 01.003 Bỏ thi

 Danh sách gồm có 18  người./.
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